
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

BAN GIÁM ĐỐC 

01 Thái Hồng Hà Giám đốc 3503368 0913 436 592

02 Lại Đức Đại Phó Giám đốc 3852025 0983 810 460

03 Lê Phúc Long Phó Giám đốc 0914 565 779

04 Nguyễn Thụy Phương Hiếu Phó Giám đốc 3915229 0985 400 275

I VĂN PHÒNG 

01 Đỗ Đức Quảng Chánh Văn phòng 8584 679 0914 072 792

02 Nguyễn Thị Huệ Phó Chánh Văn phòng 3.841676 0972 000 085

03 Y Xuân Buôn Krông Phó Chánh Văn phòng 3860767 0382 600 726

04 Nguyễn Đức Hanh Chuyên viên 3852409 0982 543 879

05 Nguyễn Thị Hương Thảo Chuyên viên (VTLT) 3852405 0978 185 585

07 Nguyễn Thái Bình Chuyên viên 3843600 0905 282 847

08 Lê Thị Phương Chuyên viên 3852409 0862 002 056

09 Lý Văn Chuyên Lái xe 0935 484 109

10 Nguyễn Trung Thực Lái xe 0914 144 123

11 Lý Thị Hương Công vụ 0935 523 689

12 Nguyễn Thị Hiền Công vụ 0946 153 034

13 Nguyễn Tiến Dũng Bảo vệ 0989 816 027

14 Nguyễn Đức Thái Bảo vệ 0905 698 896

II

01 Nguyễn Thị Phương Thúy Trưởng phòng 3927222 090 5379603

02 Châu Văn Quang  Phó Trưởng phòng 3819660 0975 446 562

03 Phạm Văn Vinh Chuyên viên 3927222 0985 446 022

04 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên 3927222 0982 636 373

05 Đặng Thị Ánh Chuyên viên 3927222 0947 393 779

06 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên 3927222 0967 983 879

III THANH TRA

01 Lê Minh Hảo Chánh Thanh tra 3810618 0985 859 339

02 Đặng Thị Cẩm Hà Phó Chánh Thanh tra 3859528 0903 511 974

03 Ngô Anh Tuấn Thanh tra viên 3841938 0905 259 780

04 Nay Hoàng Thanh tra viên 3859528 0935 951 267

05 Nguyễn Trọng Sơn Thanh tra viên 3859528 0337 641 621

IV

01 Nguyễn Văn Thăng Trưởng phòng 3507975 0982 022 796

02 Nông Hoàng Lan Phó Trưởng phòng 3811622 0917 806 080

03 Lê Thị Lan Thủ quỹ 0979 713 123

04 Trần Phương Uyên Kế toán viên 3855637 0906 518 484

05 Trương Đình Hải Kế toán viên 0942 514 488
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06 Mai Đức Lộc Kế toán viên 0906 408 009

V

01 Võ Thị Phượng Trưởng phòng 3842511 0982 049 335

02 Nguyễn Thị Bích Phượng Phó Trưởng phòng 3813505 0932 540 524

03 Lê Ngọc Quế Phó Trưởng phòng 3882345 0913 786 385

04 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 3842511 0905 487 669

05 Tạ Thị Thơm Chuyên viên 3842511 0917 946 468

06 Nguyễn Công Cường Chuyên viên 3842511 0824 282 333

07 Nguyễn Hữu Hùng Chuyên viên 3813505 0974 372 728

08 Y Chen Niê Chuyên viên 3888678 0914 044 137

09 Dương Thị Thanh Hoài Chuyên viên 0947 670 404

VI

01 Võ Đình Đoài Trưởng phòng 3. 889.333 0905 318 174

02 Bùi Huy Thái Phó Trưởng phòng 3883456 0984 222 482

06 Lê Đình Nam Chuyên viên 3843600 0911 666 648

08 Đinh Thị Mến Chuyên viên 3843600 0388 495 758

09 Lê Thị Thủy Chuyên viên 3927555 0865 872 879

10 Phạm Thị Hải Chuyên viên 3843600 0857 337 447

VII

01 Nguyễn Sơn Hưng Trưởng phòng 3555858 0905 197 501

02 Phan Chí Dũng  Phó Trưởng phòng 3858358 0927 005 005

03 Phan Tấn Hổ Chuyên viên 3858358 0908 626 810

04 Đinh Thị Thanh Thủy Chuyên viên 3858358 0982 045 084

05 Nguyễn Thị Ngọc Tú Chuyên viên 3858358 0935 056 856

06 Nguyễn Hữu Tài Chuyên viên 3858358 0982 045 084

VIII PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH 

01 Nguyễn Đẩu Trưởng phòng 3889222 0964 762 978

02 Phan Thị Nhung Phó Trưởng phòng 3854766 0942 111 942

03 Ngô Minh Đức Phó Trưởng phòng 3854766 0974 912 677

04 Trịnh Thị Hằng Chuyên viên 3854766 0989 905 353

05 Phạm Thu Thủy Chuyên viên 3854766 0982 277 332
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